
STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nhóm Lớp ghi chú

1 217020158 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/11/1992 1 02ys10b

2 117020175 Phan Gia Bảo Nam 16/05/1999 2 01ys10a

3 117180001 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 20/5/1985 3 01ys10b

4 217020210 Đào Tân Binh Nam 12/04/1988 4 02ys10b

5 1831810007 Huỳnh Thị Mỹ Châu Nữ 5 01ys10b

6 1831810034 Nguyễn Thanh Dung Nữ 6 01ys10b

7 217030002 Phạm Thị Ngọc Hiếu Nam 13/9/1993 1 02ys10b

8 217020132 Y Dhar Hlong Nam 12/06/1999 2 01ys10a

9 117020121 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 25/11/1999 3 01ys10b

10 117180047 Phạm Thị Hương Nữ 25/1/1992 4 01ys10b

11 117020003 Lê Thị Kim Khoa Nữ 20/02/1996 5 01ys10a

12 117020019 Trần Ngọc Trúc Linh Nữ 24/11/1997 6 01ys10a

13 217020173 Thạch Thị Thùy Linh Nữ 01/01/1998 1 02ys10b

14 217030076 Đỗ Thị Mai Nữ 09/10/1986 2 01ys10a

15 117020079 Trần Thị Đổi Mới Nữ 04/09/1999 3 01ys10a

16 117180057 Trần Thị Kiều Nga Nữ 07/11/1983 4 01ys10b

17 117020060 Huỳnh Hoàng Nhân Nữ 08/08/1998 5 01ys10a

18 117180049 Nguyễn Thanh Ninh Nam 04/02/1982 6 01ys10b

19 217020221 Đoàn Thị Út Oanh Nữ 18/03/1992 1 02ys10b

20 217180060 Trần Đức Thắng Nam 18/10/1990 2 02ys10b

21 117180024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/09/1984 3 01ys10b

22 216020672 Bùi Thị Thảo Nữ 4 02ys10b

23 117020028 Mai Phước Thiện Nam 02/01/1998 5 01ys10b

24 217020233 Trương Minh Thiện Nam 17/11/1994 6 02ys10b

25 117020082 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 13/10/1999 1 01ys10a

26 Trương Kim Thoa Nữ 29/10/1994 2 02ys10b

27 117020065 Nguyễn Ngọc Thu Nữ 24/09/1999 3 01ys10a

28 1831820019 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 06/06/1994 4 02ys10b

29 117180025 Thích Diệu Tiến Nữ 25/7/1978 5 01ys10b

30 1831820014 Lê Văn Tiến Nam 08/10/1996 6 02ys10b

31 217020265 Phan Thị Thùy Trang Nữ 08/01/1993 1 02ys10b

32 217180046 Lê Thu Trang Nữ 17/5/1996 2 02ys10b

33 1831820012 Đoàn Thị Mỹ Trinh Nữ 01/05/1992 3 02ys10b

34 217020912 Nguyễn Nhã Anh Tuấn Nam 16/4/1985 4 02ys10b

35 217020938 Phan Minh Vương Nam 06/03/1995 5 02ys10b

36 217180039 Trần Thị Hải Yến Nữ 25/8/1993 6 02ys10b

37 217180037 Nguyễn Thị Huyền Anh Nữ 13/09/1994 7 02ys10a

38 217020141 Phan Thị Mỹ Anh Nữ 02/04/1999 8 02ys10a

39 217020167 Trần Phương Đông Nam 31/03/1992 9 02ys10a

40 217180050 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 23/02/1993 11 02ys10a

41 217020081 Trần Phương Duy Nam 28/02/1997 12 02ys10a

42 217030108 Nguyễn Hoàng Gia Hân Nữ 29/09/2002 13 02ys10a

43 217020120 Ngô Thị Hiền Nữ 06/05/1999 13 02ys10a

44 217020928 Phan Thị Ngọc Hóa Nữ 28/02/1999 7 02ys10a

45 217020102 Nguyễn Văn Hòa Nam 04/09/1999 8 02ys10a
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46 217020006 Nguyễn Kim Hường Nữ 28/10/1993 9 02ys10a

47 217030017 Nguyễn Bảo Huy Nam 29/07/2002 11 02ys10a

48 217030110 Nguyễn Tuấn Huy Nam 16/01/2002 12 02ys10a

49 217020926 Hoàng Văn Khang Nam 03/08/1993 13 02ys10a

50 217030109 Trần Quốc Khánh Nam 25/3/1999 14 02ys10a

51 217020280 Đào Vũ Việt Khoa Nam 29/09/1993 7 02ys10a

52 217020117 Nguyễn Thị Hồng Lê Nữ 20/09/1999 8 02ys10a

53 217020929 Phạm Hoàng Long Nam 03/09/1997 9 02ys10a

54 217020244 Phùng Trọng Mạnh Nam 30/01/1995 11 02ys10a

55 217020263 Nguyễn Vỏ Nhật Nam Nam 05/01/1998 12 02ys10a

56 217020042 Trần Thị Thùy Nga Nữ 15/06/1999 13 02ys10a

57 217020272 Lương Thị Kim Ngân Nữ 28/10/1998 14 02ys10a

58 217020177 Trần Thị Ngân Nữ 01/07/1998 7 02ys10a

59 217020049 Phạm Long Nhật Nam 12/06/1999 8 02ys10a

60 217020942 Hoàng Ý Thanh Như Nữ 06/10/1999 9 02ys10a

61 217020247 Huỳnh Tấn Phát Nữ 10/02/1998 11 02ys10a

62 217020226 Nguyễn Văn Quang Nam 05/10/1997 12 02ys10a

63 217020927 Phan Thị Mỹ Qúy Nữ 13/08/1999 13 02ys10a

64 217020234 Dương Tấn Sang Nam 20/07/1998 14 02ys10a

65 217020242 Lê Thị Ánh Sương Nữ 19/03/1998 7 02ys10a

66 217020931 Nguyễn Ngọc Thắm Nữ 30/5/1998 8 02ys10a

67 217020270 Phạm Thị Thu Nữ 29/06/1999 9 02ys10a

68 217020115 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 04/10/1999 11 02ys10a

69 217020067 Phạm Hồng Thuỷ Nữ 01/11/1999 12 02ys10a

70 217030096 Nguyễn Tiến Toàn Nam 11/11/1993 13 02ys10a

71 217020078 Nguyễn Quang Trường Nam 22/02/1998 14 02ys10a

72 217020075 Trần Nhật Trường Nam 19/10/1999 7 02ys10a

73 217020043 Võ Nhật Trường Nam 25/10/1999 8 02ys10a

74 217020211 Bùi Công Trường Nam 08/08/1999 9 02ys10a

75 217020172 Đào Văn Trưởng Nam 20/05/1999 11 02ys10a

76 217020112 Lê Đức Vỹ Nam 26/2/1999 12 02ys10a

77 115020176 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 17/12/1997 14 01ys


